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Bài thứ 58 

(Giảng ngày 22 tháng 7 năm 1999 tại Tịnh Tông Học Hội 
Singapore, file thứ 59, số hồ sơ: 19-012-0059) 

Thưa quý vị đồng học, cùng tất cả mọi người. 

Tôi giới thiệu với mọi người bài văn Cảm ứng thiên. Trọn bài 
không dài lắm, chỉ hơn ngàn chữ. Khi giới thiệu, tôi phân đoạn dựa theo 
sách Vựng biên. Trong sách này, hầu như mỗi câu đều có chú giải chi 
tiết, tường tận, có dẫn chứng. Thật là một bộ sách hay không dễ có được. 
Mỗi lần giảng tôi đều nêu rõ số thứ tự của các đoạn văn, đó cũng là dựa 
theo sự sắp xếp phân chia trong Vựng biên. 

Đoạn thứ 22 là: “Căng cô tuất quả, kính lão hoài ấu.” (nghĩa là: 

Xót thương giúp đỡ người cô độc góa bụa, kính trọng người già lo cho 
trẻ thơ.) Tám chữ này trước đây khi giới thiệu tôi có đưa ra một sự phân 
chia. Trước đó nói “chính kỷ hóa nhân” (nghĩa là: sửa mình chân 
chánh, cảm hóa người khác) là nói việc dạy người. Trong phần dạy 
người thì câu đầu tiên là nói tổng quát, câu “chính kỷ hóa nhân” là nói 
tổng quát, tiếp đó mới kể ra tường tận, chi tiết từng phần. 

Đoạn thứ 22 này là thực hành đức nhân, cũng là nói cách làm thế 
nào để vận dụng lòng nhân từ, nhân ái vào trong thực tế đời sống. Trong 
phần này dẫn việc thi hành chính trị của người xưa: “Văn vương chi 

chánh, bất quá viết, ai thử quỳnh độc.” (có nghĩa là: Nền chính trị của 
Văn vương, xét cho cùng không ngoài việc thương xót những người già 
nua cô độc.) Ngôn ngữ hết sức đơn giản, thực sự phù hợp với yêu cầu 
của người Trung quốc thời xưa: đơn giản, thiết yếu, tường tận, rõ ràng. 

Bốn chữ [“ai thử quỳnh độc”] này đã nói lên được mục đích, 

nguyên lý trị nước của Chu Văn vương, [đó là] thương xót quan tâm đến 
trẻ con và những người già sống cô độc, giúp họ có thể tránh được sự 
buồn lo khổ sở trong cuộc sống, nuôi dưỡng chăm sóc cho họ hưởng 
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trọn tuổi trời. Đó là nền chính trị nhân từ. Làm người lãnh đạo đất nước 
mà có thể thi hành nền chính trị nhân từ, đó là bậc thánh vương. Từ đó 

suy ra, các quan chức địa phương cũng phải hiểu rõ ý nghĩa này để thúc 
đẩy thi hành chính trị nhân từ. 

Trong Phật pháp, đức Thế Tôn cũng dạy bảo những người làm 
chính trị, đó là trong kinh Nhân vương hộ quốc. Kinh này nằm trong bộ 
Bát-nhã, [tên đầy đủ là] kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát-nhã ba-la-mật-
đa. Trước đây tôi cũng từng giảng giải, giới thiệu qua. Đó là những 
nguyên lý cai trị đất nước, người lãnh đạo quần chúng nên thực hiện 
những điều này. 

Đức Phật cũng dạy phải đem lòng thương xót, cứu giúp những 
người góa bụa, già nua cô độc, tuổi già sức yếu, bệnh hoạn tàn tật không 
người chăm sóc. Phải đặc biệt thương yêu lo lắng nhiều hơn, đặc biệt 
quan tâm chăm sóc nhiều hơn đối với những người như vậy. Hiện tại 
chúng ta gọi đây là chính sách an sinh phúc lợi xã hội, là chính sách 
phúc lợi cho người già. Mỗi một đất nước, mỗi một địa phương hiện nay 
đều hết sức nỗ lực thúc đẩy việc thực hiện những chính sách này. Đây 

chính là những ý nghĩa đoạn văn này muốn nói. 

Tiếp theo, trong sách nói: “Phu tử chi chí, diệc bất quá viết, lão an 
thiếu hoài.” (nghĩa là: Chí hướng của đức Khổng tử xét cho cùng cũng 

là [muốn sao cho] người già được sống yên ổn, trẻ con được chăm sóc.) 

Khổng tử là nhà giáo dục lớn của phương Đông, ngài dạy những gì? 
Cũng là dạy những việc như vậy không khác. Do đây có thể biết rằng, 
các bậc đại thánh đại hiền ở thế gian cũng như xuất thế gian đều dạy 
chúng ta những việc này. 

Đặc biệt trong Phật pháp nói thuyết nhân quả. Chúng ta không tôn 
kính người già, không thương yêu bảo vệ người già, không quan tâm 
chăm sóc người già, thử hỏi chúng ta rồi đây có già như họ không? Khi 
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bản thân ta già yếu rồi, rất hy vọng sẽ có những người trẻ quan tâm 
chăm sóc ta, rất hy vọng sẽ có ai đó tôn trọng ta. 

Đức Phật trong kinh luận thường dạy chúng ta phải “thâm tín nhân 

quả” (nghĩa là tin sâu nhân quả). Lời dạy này ý nghĩa rất sâu rộng, chúng 
ta phải nhận hiểu, thể hội thật sâu sắc. Cho nên, tôn trọng người khác là 
tôn trọng chính mình, thương yêu bảo vệ người khác là thương yêu bảo 
vệ chính mình, quan tâm chăm sóc người khác là quan tâm chăm sóc 

chính mình. Trong việc này thì quan trọng thiết yếu nhất là tâm chân 
thành. Đó chính là đạo Bồ Tát. 

Trong kinh luận, đức Phật dạy Bồ Tát tu học sáu cương lĩnh, sáu 

nguyên tắc, trong kinh điển gọi là sáu ba-la-mật. Một số người khi giảng 
kinh chỉ đem tên gọi sáu pháp ba-la- mật này nói lướt qua, mô tả rất sơ 

sài, khiến người nghe hiểu sai vấn đề, tưởng chừng như đã hiểu rõ mà 
thật ra chẳng hiểu chút nào. 

Sáu cương lĩnh này không thể giảng nói hết được. Đức Phật Thích-
ca Mâu-ni trong 49 năm thuyết pháp mỗi ngày đều giảng. Do đó có thể 
biết rằng, ý nghĩa của các pháp này vô cùng sâu rộng, đặc biệt quan 
trọng thiết yếu là phải vận dụng vào thực tế. 

Thứ nhất là Bố thí [ba-la-mật]. Đối với những người già không ai 
quan tâm chăm sóc, chúng ta phải đặc biệt quan tâm lo lắng cho họ. 
Quan tâm đến họ là bố thí, bố thí lòng thương yêu, bố thí tâm từ bi. Rất 
ít người nói đến việc bố thí tình thương, bố thí tâm từ bi, bố thí tâm chân 
thành, bố thí tâm thanh tịnh. Người ta chỉ biết thấy người khác không có 
quần áo mặc thì mang cho mấy thùng quần áo, không có gì ăn thì mang 

cho một ít thức ăn. Họ không phát khởi tâm thương yêu chân thành. 

Công đức như vậy tuy có làm được nhưng không trọn đủ. Không chỉ là 
công đức không trọn đủ, mà nói thật ra là không có công đức. Những 
việc bố thí như vậy là thuộc về phước đức, cũng không phải loại phước 
đức trọn đủ, vì trong phước đức trọn đủ phải có tâm thương yêu chân 
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thành. Chân chánh bố thí là phải có sự quan tâm chăm sóc, đem lòng từ 
bi cứu giúp. 

Người khác vì sao phải chịu những khổ nạn này? Chúng ta là 
người học Phật phải hiểu thật rõ ràng, sáng tỏ. Con người sinh ra ở thế 
gian có hai loại nghiệp lực. 

Một là dẫn nghiệp, là nghiệp dẫn dắt chúng ta sinh vào cõi người, 
đó là năm giới, trong quá khứ từng giữ theo năm giới không phạm vào, 
nên ngày nay nhờ đó mà được thân người. 

Tuy được thân người, nhưng mỗi người trong đời nhận chịu quả 
báo không giống nhau. Quả báo này thuộc về mãn nghiệp, mãn là viên 
mãn. 

Mãn nghiệp là những nghiệp thiện ác đã làm trong quá khứ. Chúng 
ta sinh ra, từ dung mạo cho đến tình trạng sức khỏe, điều kiện vật chất, 
tinh thần, đủ các điều kiện khác nhau đều thuộc về mãn nghiệp. Những 
người cô độc góa bụa kia có dẫn nghiệp tương đồng với chúng ta, đều 
được thân người, nhưng mãn nghiệp không giống nhau. 

Điều này trong kinh Phật nói đến rất nhiều. Kẻ nghèo khó không 
tiền bạc của cải là do nguyên nhân gì? Do không tu tập bố thí tài vật. Do 
tham lam, keo lận nên ngày nay phải chịu quả báo nghèo khó. Người 
không có trí tuệ, không có khả năng tự mình kiếm sống, đó là đời trước 
không tu pháp bố thí. Thân thể không được tốt đẹp, không được khỏe 
mạnh, nhiều bệnh tật, [đó là đời trước] không tu tập bố thí sự không sợ 
hãi cho người khác. 

Chúng ta từ nơi quả [hiện nay] phải thấy được nhân [đã tạo trong 
quá khứ]. Từ nơi những gì người khác đang làm, đang suy nghĩ, nói 

năng, tạo tác, đang tạo nhân trong hiện tại, ta có thể thấy được quả báo 
tương lai của họ. Ý nghĩa này, nói sâu thì rất sâu, nói cạn cũng rất cạn. Ý 
nghĩa cạn và sự thật của nó thì chúng ta có đủ khả năng quan sát nhận 
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hiểu. Nhưng ở tầng bậc sâu xa hơn, ý nghĩa và sự thật sâu xa hơn, những 
người sơ học chúng ta không nhận hiểu, không thể hội được. 

Nói chung trong sáu đường luân hồi, mười pháp giới, cho đến pháp 
giới nhất chân được nói đến trong Phật pháp, hết thảy đều không ra 
ngoài nhân quả. Cho nên, nhà Phật thường nói: “Vạn pháp giai không, 
nhân quả bất không.” (có nghĩa là: Muôn pháp đều không, nhưng nhân 

quả thật có.) [Đó là vì muôn pháp đều] không ra ngoài định luật nhân 
quả. Chúng ta nếu muốn sống thật khỏe mạnh, thật tốt đẹp đầy đủ thì 
phải tu nhân lành. 

Giúp đỡ hỗ trợ người khác nên lấy điều gì làm chính? Nên giúp họ 
khai mở trí tuệ, nên lấy điều này làm chính yếu. Đó mới là từ bi cứu 
giúp một cách chân chánh, thực sự giúp người khác lìa khổ được vui, 
vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, không còn tạo ra những phiền phức trong 
chốn sinh tử. Đó là quý vị thực sự cứu giúp được người khác. Không 
phải chỉ thấy họ thiếu quần áo thì cho quần áo, thiếu ăn thì cho thức ăn 

[là đủ]. Như vậy, quý vị chỉ cứu giúp được họ trong nhất thời, không 
cứu giúp được họ lâu dài. Quý vị giúp đỡ họ trong đời này, sang đời 
khác thì biết làm sao? 

Chư Phật, Bồ Tát cứu giúp hết thảy chúng sinh khổ nạn hoàn toàn 
không giống như sự nghĩ tưởng của chúng ta. Cho nên, giáo dục trong 
nhà Phật chính là dạy người sáng tỏ về nhân duyên quả báo, biết được 
rằng hiện trạng của chúng ta hôm nay do nhân duyên gì tạo thành, phải 
dùng phương pháp nào để thay đổi, cải thiện. Đó mới là cứu giúp một 
cách chân chánh. 

Không hiểu rõ về lý luận cũng như sự thật nhân duyên quả báo thì 
việc dứt ác tu thiện hết sức khó làm. Không cần nói đến việc khi ta 
khuyên bảo người khác, họ không dễ dàng làm được, ngay như chính 

bản thân chúng ta đều là những người đã phát tâm xuất gia, mang hình 
tướng của người xuất gia, nhưng mỗi ngày ta có thực sự thực hành việc 
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dứt ác tu thiện hay không? Hoàn toàn không. Bao nhiêu tập khí xấu ác 
vẫn cứ tăng trưởng mỗi ngày, không hề giảm nhẹ. Do nguyên nhân gì? 
Do không thấu triệt đạo lý nhân quả. Cho nên, học Phật không phải 
chuyện dễ dàng. 

Bản thân tôi học Phật so với người khác là hết sức may mắn, từng 
gặp được nhiều duyên thù thắng, duyên tốt đẹp. Hồi còn trẻ, khoảng 26 
tuổi, tôi gặp lão cư sĩ Chu Kính Trụ, lúc ấy thầy khoảng 70 hoặc 71 tuổi, 
so ra cùng tuổi với lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam. Thầy trao cho tôi một quyển 
Liễu Phàm tứ huấn. Trong quá trình học Phật của tôi, đây là quyển sách 
đầu tiên, tôi từ nội dung sách này mà khởi tu. Như vậy cũng có nghĩa là 

từ lẽ nhân quả mà khởi tu. Tôi đọc sách này đến mấy mươi lần, tin sâu 
không nghi ngại. Từ chỗ tin sâu nhân quả mà bén rễ [vào Phật pháp], sau 
đó mới biết được những khuyết điểm, tật xấu [của chính mình] cần phải 
tu sửa, cần phải dứt trừ. 

Nếu tùy thuận tập khí phiền não của bản thân thì hậu quả thật 
không dám nghĩ đến. Nếu có thể triệt để tu sửa những khuyết điểm, tật 
xấu, tập khí xấu ác của bản thân thì tương lai xán lạn rực rỡ. Liễu Phàm 
tứ huấn vận dụng vào thực tế chính là Cảm ứng thiên. Thiền sư Vân Cốc 
trao cho tiên sinh Liễu Phàm bản Công quá cách. Công quá cách [là 
pháp tu tự phân biệt công đức hay lỗi lầm trong mọi việc làm hằng ngày 
của mình, nhưng] dựa vào đâu để xác định? Chính là dựa vào Cảm ứng 
thiên mà xác định. Cho nên, Cảm ứng thiên chính là những lẽ nhân 
duyên quả báo trong Liễu Phàm tứ huấn được vận dụng vào thực tế. 

Chúng ta xem trong Liễu Phàm tứ huấn thấy khi tiên sinh Liễu 
Phàm làm Tri huyện Bảo Để, ông thi hành chính sách trị dân nhân từ, 
chính là ý nghĩa chỗ này chúng ta đang giảng giải. Cuộc sống của bản 
thân tiên sinh đặc biệt tiết kiệm, đem bổng lộc giúp đỡ cho những người 
cô độc, góa bụa, nghèo khó. Tiên sinh thu nhận và nuôi dưỡng trẻ mồ 
côi. Những trẻ thông minh sáng ý thì mời thầy đến dạy cho học, những 
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trẻ không được sáng dạ thì giúp đỡ cho học nghề, để khi trưởng thành có 
nghề nghiệp tự mưu sinh, có thể tự lập thân. Đó mới đích thực là cứu 
giúp. 

Cho nên, các bậc thánh nhân ở thế gian cũng như xuất thế gian, khi 
thực hành bố thí đều chỉ toàn là bố thí pháp. Quý vị đều đã tụng đọc qua 
phẩm kinh Phổ Hiền hạnh nguyện, hoặc như kinh Kim Cang mọi người 
đều tụng đến thuộc lòng, trong đó đức Phật dạy rằng, việc bố thí có suy 
lường, hoặc bố thí tài vật, hoặc bố thí bảy báu trong đại thiên thế giới, 
công đức đều không lớn lao bằng mang bốn câu kệ trong kinh ra bố thí, 
tức là bố thí pháp. 

Điều đó có ý nghĩa gì? Cúng dường hay bố thí bảy báu trong cả đại 
thiên thế giới, bất quá cũng chỉ nuôi dưỡng được thân mạng mà thôi, 
không liên can gì đến huệ mạng. Nuôi dưỡng thân mạng, trong suốt một 
đời quý vị được ăn no mặc ấm, đó là hưởng thụ vật chất. Quý vị cũng 

chỉ đạt đến mức đó thôi, không thể thấu triệt sinh tử, không thể vượt 
thoát ngoài ba cõi. [Còn như đối với] bốn câu kệ trong kinh Phật, nếu 
quý vị thực sự thấu hiểu, thực sự thông đạt thì quả thật có thể chuyển đổi 
cảnh giới, đích thực có thể giúp quý vị vượt phàm lên thánh, vĩnh viễn 
thoát ly sinh tử luân hồi. Sự bố thí pháp lớn lao như thế làm sao có thể 
sánh nổi? 

Chúng ta ngày nay học Phật, quý vị đồng tu đều biết, thế gian này 
sắp có kiếp nạn. Mới hôm qua còn có người hỏi tôi: 

- Kiếp nạn ấy có thật hay không? Có phương pháp nào để tránh 
được hay không?  

- Phương pháp thì có rất nhiều, có thể giúp ta hoàn toàn không phải 
nhận lãnh tai nạn. Đó là phương pháp gì? Là nâng cao cảnh giới của tự 
thân mình, như vậy thì quý vị không phải nhận lãnh tai nạn. Hiện tại quý 
vị ở cõi người, phải chịu tai nạn. Nếu như cảnh giới được nâng cao, lên 
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đến cõi trời thì tai nạn này không còn liên can đến quý vị nữa. Lại nâng 
cao lên đến cảnh giới của bậc A-la-hán, Phật Bích-chi, hoặc cảnh giới 
Bồ Tát thì quý vị có năng lực cứu khổ cứu nạn [cho chúng sinh], làm sao 
còn phải nhận chịu tai nạn? 

Cho nên tôi nói rằng, chúng ta sinh ra trong thế gian này, đối với 
người tu hành mà nói, chưa hẳn đã là chuyện không tốt. Nếu không gặp 
lúc có tai kiếp, chúng ta hẳn còn lần lữa buông xuôi, cứ nghĩ rằng qua 
hết hôm nay còn có ngày mai, qua hết năm nay vẫn còn năm tới, cứ từ từ 
thong thả. Hiện nay gặp phải tình trạng này, chúng ta biết rằng không 
thực sự tích cực nỗ lực là không được. Điều này thuộc về nghịch tăng 

thượng duyên (nghĩa là: duyên trái ngược giúp tăng trưởng), có thể giúp 
chúng ta nhanh chóng nâng cao cảnh giới của mình trong thời gian ngắn. 
Đó là việc tốt. 

Chúng ta muốn nâng cao cảnh giới của mình nhưng không nâng 

cao được, nguyên nhân nằm ở đâu? Vì không buông bỏ được sự chấp 
trước, thị phi, nhân ngã, tham sân si mạn, đủ mọi thứ như vậy đều là 
gánh nặng trì níu. Nếu có thể buông xả hết những thứ này thì việc nâng 
cao cảnh giới không còn khó khăn. Khó khăn là vì quý vị không chịu 
buông xả ý niệm riêng tư, tự lợi, không chịu buông xả chấp ngã kiên cố. 

Sự chấp trước kiên cố như vậy cũng giống như tảng băng, như 

nước đông lại thành băng. Người Trung quốc thường nói: “Băng đông 

tam xích, phi nhất nhật hàn) (nghĩa là: “Băng dày ba thước chẳng phải 
do lạnh trong một ngày.” Sự chấp trước kiên cố của chúng ta trong hiện 
tại chính là tảng băng đã đông cứng từ vô lượng kiếp đến nay. Chúng ta 
đều biết, tảng băng đông cứng đó chẳng phải thật cứng, chỉ cần gặp khí 
nóng liền lập tức tan rã. Khí nóng đó là gì? Chính là trí tuệ. Trí tuệ một 
khi khai mở liền làm tan rã [tảng băng chấp ngã]. 

Ngày nay, sự chấp trước kiên cố làm cho trí tuệ của quý vị không 
khai mở. Đại sư Chương Gia dạy tôi rằng: “Khán phá thị trí tuệ, phóng 
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hạ thị công phu.” (nghĩa là: Nhìn thấu là trí tuệ, buông xả là công phu.) 
Không có trí tuệ, quý vị nhất định không buông xả được. Nhưng buông 

xả lại hỗ trợ cho quý vị khai mở trí tuệ, trí tuệ hỗ trợ quý vị buông xả. 
nhìn thấu để buông xả, buông xả để nhìn thấu. 

Con đường tu tập của Bồ Tát từ lúc phát tâm cho đến lúc thành tựu 
quả vị Như Lai, các ngài sử dụng phương pháp gì? Cũng là phương pháp 

[nhìn thấu, buông xả] này. Do đó có thể biết rằng, chúng ta học Phật thì 
điều quan trọng thiết yếu nhất là thực hành. Học hiểu được bao nhiêu 
phải đem ra thực hành bấy nhiêu. Ngay trong lúc thực hành đó thì trí tuệ 
của quý vị được khai mở, trí tuệ khai mở rồi thì lại thực hành được thêm 
một phần nữa. Hai phương pháp này vĩnh viễn luân chuyển, hỗ trợ và 
thành tựu cho nhau, đưa cảnh giới của chúng ta lên ngày càng cao hơn. 

Không chịu buông xả là điều tệ hại nhất. Ví như có trí tuệ, trí tuệ 
của quý vị cũng bị dừng tại chỗ này, không thể tiếp tục hướng thượng 
nâng cao. Do vậy, nếu quý vị không ngừng buông xả thì trí tuệ của quý 
vị cũng sẽ không ngừng tăng trưởng. Ý nghĩa này nhất định phải hiểu rõ, 
nhất định phải thực sự nỗ lực thực hành. 

Chúng ta ngày nay sống trong xã hội, thế gian có nhiều người đau 

khổ. Người xưa có câu: “Tuế thời xuân nhật thiểu.” (nghĩa là: Mỗi năm 

chẳng mấy ngày xuân.) Suốt trong một năm, những ngày thời tiết sáng 
tỏ tốt tươi không nhiều. Thế gian quá nhiều người đau khổ, chúng ta 
phải luôn suy nghĩ, người khác chịu khổ không khác gì bản thân mình 
chịu khổ. Chúng ta thấy người khác chịu khổ, liền nghĩ mình cũng có 

những lúc chịu khổ như vậy, quá khứ đã từng có, tương lai rồi cũng sẽ 
có. Khi ta ở vào cảnh khổ như vậy, mong cầu người khác giúp đỡ cứu 
vớt, mong cầu người khác thương xót đến mình. Ngày nay ta nhìn thấy 
[người khác khổ đau], nếu không khởi tâm thương xót, không khởi ý 
niệm giúp đỡ cứu vớt, thì khi chúng ta chịu khổ chịu nạn cũng sẽ không 
ai quan tâm đến. Đó là lẽ đương nhiên. 
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Cho nên, gặp người khổ nạn trong thế gian, không phân biệt chủng 
tộc, tôn giáo, cũng chẳng kể là kẻ oán người ơn, thảy đều bình đẳng hết 
lòng hết sức ra tay giúp đỡ, hỗ trợ. Đó là quý vị thực sự giác ngộ, thực 
sự thấu hiểu sáng tỏ, biết được mình nên tu tập như thế nào. 

Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây thôi.  


